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Mẫu số 01
KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU

Các gói thầu DVTV tương tự do nhà thầu thực hiện trong vòng 02 năm gần đây.

Nhà thầu phải sử dụng bảng sau để kê khai cho mỗi DVTV tương tự như DVTV được yêu cầu trong gói thầu này mà nhà thầu đã thực hiện (với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác hoặc là nhà thầu phụ). 

	Thời gian
	Tên công việc
	Tên gói thầu, tên
	Giá trị hợp đồng
	Vai trò trong
	Thời gian thực
	Thời gian thực

	
	[mô tả tóm tắt
	dự án/dự toán
	[trường hợp liên
	công việc [ghi
	hiện gói thầu
	hiện gói thầu

	
	các kết quả, sản
	mua sắm, Chủ
	danh thì nêu giá
	nhà thầu, nhà
	[ghi rõ từ ngày…
	thực tế [từ

	
	phẩm chính]
	đầu tư, địa điểm
	trị DVTV do nhà
	thầu phụ, thành
	đến ngày…]
	ngày… đến

	
	
	làm việc
	thầu thực hiện]
	viên trong liên
	
	ngày…]

	
	
	
	
	danh]
	
	Trường hợp

	
	
	
	
	
	
	chậm trễ thì nêu

	
	
	
	
	
	
	rõ lý do

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan.
Mẫu số 02
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT
DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất kỹ thuật (cả biểu đồ) gồm 2 phần:
1. Giải pháp và phương pháp luận
2. Kế hoạch công tác
Giải pháp và phương pháp luận. [Mô tả hiểu biết về mục tiêu của công việc ghi trong Điều khoản tham chiếu, cách tiếp cận kỹ thuật và phương pháp luận sẽ áp dụng để thực hiện công việc nhằm đạt được kết quả dự kiến và mức độ chi tiết của kết quả đó.]

Kế hoạch thực hiện. [Đưa ra kế hoạch thực hiện các hoạt động/công việc chính, nội dung và thời gian hoạt động, phân kỳ hoạt động và tương quan giữa các kỳ, các mốc chính và ngày dự kiến giao nộp báo cáo. Kế hoạch thực hiện phải thống nhất với cách tiếp cận kỹ thuật và phương pháp luận, thể hiện sự hiểu biết về Điều khoản tham chiếu và khả năng chuyển Điều khoản tham chiếu thành kế hoạch thực hiện khả thi. Cần đính kèm danh sách các tài liệu hoàn chỉnh (bao gồm báo cáo) sẽ phải giao nộp. Kế hoạch thực hiện phải thống nhất với Kế hoạch tiến độ]

MẪU SỐ 03. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	STT
	Nội dung
công việc
(1)
	Thời gian hoàn thành công việc (ngày/tháng/năm)

	1
	[Ví dụ: Hạng mục công việc 1:
	

	
	1) Thu thập dữ liệu
	

	
	2) Soạn thảo báo cáo
	

	
	3) Báo cáo sơ bộ
	

	
	4) Tổng hợp ý kiến
	

	
	5) ...
	

	
	6) Báo cáo cuối cùng]
	

	2
	[Hạng
	

	
	mục công việc 2]
	

	...
	
	

	n
	
	


Ghi chú:

(1) Liệt kê tất cả hạng mục công việc, trong mỗi hạng mục công việc phải nêu tiến độ thực hiện các công việc cụ thể.
(2) Thời gian cho mỗi công việc cụ thể thể hiện bằng biểu đồ, trường hợp cần thiết nhà thầu có ghi chú, giải thích biểu đồ.
MẪU SỐ 04. BẢNG CHÀO GIÁ CÁC DỊCH VỤ/HÀNG HÓA ĐỂ HOÀN THÀNH GÓI THẦU
	STT
	Nội dung công việc 
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (bao gồm VAT)
	Thành tiền (bao gồm VAT)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	n!
	
	
	
	
	


ĐƠN DỰ THẦU
Ngày:___ [nhà thầu điền]
Tên gói thầu:___ [nhà thầu điền]
Kính gửi:___ [nhà thầu điền]
Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu báo giá, chúng tôi:

Tên nhà thầu: ___ [nhà thầu điền] cam kết thực hiện gói thầu _______ [nhà thầu điền] theo đúng yêu cầu nêu trong yêu cầu báo giá với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [nhà thầu điền] cùng với bảng chào giá kèm theo.  

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có]. 

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Nhà thầu điền] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).

Hiệu lực của báo giá:____ [nhà thầu điền]
Chúng tôi cam kết: 
1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
2. Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.
3. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

4. Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

5. Trường hợp trúng thầu, báo giá tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
 

Chương V. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG
DỰ THẢO HỢP ĐỒNG
____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Hợp đồng số: _________



Gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: _________ [Ghi tên dự án]
- Căn cứ ___ [Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13];

- Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp];
- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____năm ____ của ____ về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo trúng thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của bên mời thầu;

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

Tên Chủ đầu tư:


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Tài khoản:


Mã số thuế:


Đại diện là ông/bà:


Chức vụ:


Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được ủy quyền).

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên Nhà thầu:


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Tài khoản:


Mã số thuế:


Đại diện là ông/bà:


Chức vụ:

Giấy ủy quyền số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền) hoặc các tài liệu khác có liên quan.

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa và dịch vụ liên quan theo danh mục được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục khác);

2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng (nếu có);

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

4. Hồ sơ báo giá của Nhà thầu;

5. Bản yêu cầu báo giá và các tài liệu sửa đổi, làm rõ (nếu có);

6. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong hợp đồng.
Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ liên quan như nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.
Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1.  Giá hợp đồng: ____[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ bằng đồng Việt Nam].

2.  Phương thức thanh toán: ___ [căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này. Việc thanh toán cho Nhà thầu có thể quy định thanh toán bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong vòng không quá một số ngày nhất định kể từ khi Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật.

Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế].
Điều 6. Loại hợp đồng: Trọn gói.
Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng: ____[ Ghi tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có)].  

Điều 8. Tài liệu, chứng từ
Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn, chứng từ tài liệu sau ____[ghi tên các tài liệu, chứng từ cần có, ví dụ: hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ vận tải, giấy chứng nhận bảo hành của Nhà thầu hoặc nhà sản xuất, chứng nhận kiểm định của cơ quan kiểm định, danh mục hàng hóa đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng…].

Chủ đầu tư phải nhận được các thông tin và chứng từ nêu trên trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan.

Điều 9. Hiệu lực hợp đồng
1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
Hợp đồng được lập thành __bộ, chủ đầu tư giữ __bộ, Nhà thầu giữ__bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

NHÀ THẦU

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

CHỦ ĐẦU TƯ

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


PHỤ LỤC
	

	Phụ lục A:
Điều khoản tham chiếu

	Phụ lục B:
Bảng giá hợp đồng

	


